BIỂU MỨC THU PHÍ , LỆ PHÍ
CẤP HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH, GIẤY PHÉP XUẤT CẢNH, TEM AB
(Áp dụng từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/12/2024).

Căn cứ Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Căn cứ Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	STT
	Nội dung
	Mức thu
(Đồng/lần cấp)

	1
	Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)
	

	a
	Cấp mới
	160.000

	b
	Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất
	320.000

	c
	Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự
	80.000

	2
	Lệ phí cấp giấy thông hành
	

	a
	Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam - Campuchia
	40.000

	b
	Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	40.000

	c
	Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc
	4.000

	d
	Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
	40.000

	3
	Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh
	

	a
	Cấp giấy phép xuất cảnh
	160.000

	b
	Cấp công hàm xin thị thực
	8.000

	c
	Cấp thẻ ABTC của thương nhân APEC
	

	
	- Cấp lần đầu
	960.000

	
	- Cấp lại
	800.000

	4
	Lệ phí cấp tem AB
	40.000


Ghi chú:
- Thẻ ABTC là thẻ đi lại ưu tiên của doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card).

- Tem AB là một loại giấy miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông đi công tác nước ngoài.
